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I. Kiểm tra đọc (10 điểm).
1. Đọc thành tiếng (4 điểm).
2. Đọc thầm và trả lời câu hỏi (6 điểm). 


Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe.

Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ, ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Ngày nào cũng tập thì khí khuyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe.

Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập.

Ngày 27 - 3 - 1946

HỒ CHÍ MINH

Dựa và nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: (0,5 điểm) Để giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới thì mọi người cần có điều gì mới thành công?  
a. nhiều tiền              b. sức khoẻ             c. công việc            d. nổi tiếng

Câu 2: (0,5 điểm)Việc luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của ai? 
a. mọi người          b. nam, nữ            c. người già             d. người lãnh đạo

Câu 3: ( 0,5 điểm)Vì sao việc tập thể dục là bổn phận của những người yêu nước?  

a. Vì giúp họ tham gia chiến đấu bảo vệ đất nước

b. Vì những người đó đã lớn tuổi

c. Vì một người dân yếu ớt là cả nước yếu ớt, một người dân mạnh khoẻ là cả nước mạnh khoẻ

d. Vì đó là điều bất buộc dành cho những người yêu nước.

Câu 4: (0,5 điểm) Câu “Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập” thể hiện điều gì? 
a. Nên tập thể dục vào lúc rảnh rỗi

b. Bác là tấm gương để mọi người học tập về ý thức luyện tập thể dục.

c. Để mọi người biết về con người của Bác.

d. Khuyên mọi người không nên tập luyện thể dục quá nhiều.

Câu 5: (0,5 điểm)  Bộ phận trả lời cho câu hỏi “Là gì?” trong câu sau: 

Mỗi một người dân mạnh khoẻ là cả nước mạnh khoẻ.

a. Mỗi một người dân.

b. Cả nước mạnh khoẻ

c. Mỗi một người dân là

d. Người dân mạnh khoẻ là cả nước

Câu 6: (0,5 điểm)  Dấu câu nào phù hợp để điền vào dấu …: 
Cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm….. người dân khắp mọi miền lại đổ về Phú Thọ để dự lễ hội đền Hùng.

a. Dấu phẩy                                                           b. Dấu chấm
c. Dấu chấm phẩy                                                 d. Dấu hai chấm
Câu 7: (1 điểm) Việc tập luyện thể dục thường xuyên đem lại cho em những lợi ích gì?
Viết vào chỗ chấm 2 lợi ích của luyện tập thể dục thường xuyên:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 8: (1 điểm)Hằng ngày, em cần làm gì để nâng cao sức khoẻ? 

Viết vào chỗ chấm 2 việc cần làm để nâng cao sức khoẻ.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Câu 9: (1 điểm) Tìm sự vật được nhân hóa trong đoạn thơ dưới đây ?
Đồng làng vương chút heo may

Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim

Hạt mưa mải miết trốn tìm

Cây đào trước cửa lim dim mắt cười.


II. KIỂM TRA VIẾT: ( 10 điểm).


1.Chính tả: ( 4 điểm). Nghe – viết một đoạn trong bài “ Rước đèn ông sao” ( từ  Chiều rồi đêm xuống......đủ màu sắc) HDH TV3 –Tập 2 trang 70.

Rước đèn ông sao

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Em hãy viết một đoạn văn từ 7 đến 10 câu kể về môn thể thao hoặc trò chơi em thích.

Gợi ý:

- Em thích môn thể thao (trò chơi) nào?

- Em thường chơi môn thể thao (trò chơi) đó vào lúc nào, chơi với ai, ở đâu?

- Môn thể thao (trò chơi) đó đem lại lợi ích gì?

Bài làm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
